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	DỰ THẢO TỜ TRÌNH

	1
	Đề nghị sửa tên Tờ trình thành “Tờ trình dự thảo Nghị định” theo Mẫu số 03, Phụ lục IV, Nghị định 34/2016/NĐ-CP
	Bộ NG
	Đề xuất tiếp thu
	“Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh”
	“Tờ trình dự thảo Nghị định quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh”




	2
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung số liệu về các hoạt động diễn tập, giao lưu, cứu hộ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an những năm gần đây; bổ sung số liệu dẫn chứng cụ thể để chứng minh, làm rõ nội dung, khó khăn, bất cập xảy ra trong thực tiễn kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng an ninh
	Bộ QP
Bộ NG
	Đề xuất tiếp thu và bổ sung chi tiết hơn về các khó khăn, vướng mắc thực tế đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh vào nội dung sự cần thiết ban hành văn bản trong Tờ trình để làm rõ hơn căn cứ để Luật giao xây dựng Nghị định.

	
	

	3
	Đề nghị bổ sung chi tiết hơn về nội dung cơ bản của Nghị định, các mốc xây dựng Nghị định
	Bộ Tư pháp
	Đề xuất tiếp thu, giải trình rõ hơn về thực tiễn khó khăn, vướng mắc; bổ sung các mốc thời gian, số công văn vào quá trình xây dựng Nghị định; làm rõ nội dung cơ bản của Nghị định
	
	

	DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

	1
	Về phạm vi điều chỉnh, đề nghị không quy định áp dụng với:
(i) Người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và truy bắt người phạm tội (Khoản 1, 2 Điều 6);
(ii) Người được cứu hộ, cứu nạn và người phạm tội bị bắt giữ ngoài lãnh thổ Việt Nam (Khoản 3, Điều 6).
Lý do: Khoản 3 Điều 35 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam chỉ giao Chính phủ quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng an ninh thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
	Bộ Ngoại giao
	Đề xuất giữ đối tượng điều chỉnh (i) vì theo nghĩa rộng có thể coi là thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Khoản 2 Điều 14 Luật An ninh quốc gia quy định nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong đó có “bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Do đó, hoạt động cứu hộ, cứu nạn, truy bắt người phạm tội là nhiệm vụ an ninh.
- Bỏ nội dung quy định đối với (ii) vì không phải người thực hiện nhiệm vụ. Bỏ Khoản 3 Điều 6 dự thảo Nghị định.

	Điều 6
3. Kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người được cứu hộ, cứu nạn và người phạm tội bị bắt giữ ngoài lãnh thổ Việt Nam
a) Trường hợp người được cứu hộ, cứu nạn và người phạm tội bị bắt giữ có giấy tờ xuất nhập cảnh, cơ quan chủ quản chuyển giấy tờ xuất nhập cảnh cho đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh thực hiện thủ tục nhập cảnh theo quy định.
b) Trường hợp người được cứu hộ, cứu nạn và người phạm tội bị bắt giữ không có giấy tờ xuất nhập cảnh, cơ quan chủ quản trao đổi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để xác minh, xử lý.

	Bỏ Khoản 3 Điều 6

	2
	Về Điều 2. đối tượng áp dụng, đề nghị bổ sung chi tiết hơn về các đối tượng áp dụng trong Quân đội nhân dân.
	Bộ QP
	Đề xuất tiếp thu, chỉnh lý dự thảo theo nguyên văn bổ sung của Bộ Quốc phòng.
	“1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ)”
	“1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng; người làm việc trong cơ quan, tổ chức thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; lao động hợp đồng đang phục vụ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; dân quân, tự vệ phối thuộc với Quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và trong thời gian tập trung huấn luyện; công dân được trưng tập vào phục vụ trong Quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân Công an nhân dân”

	3
	Về Điều 3. Giải thích từ ngữ, đề nghị bổ sung 01 khoản vào Điều 3 giải thích về trường hợp khẩn cấp hoặc bổ sung 01 Điều để quy định về các trường hợp khẩn cấp.

	Bộ QP
	Đề xuất bổ sung Khoản 3 Điều 3. Giải thích từ ngữ : “Trường hợp khẩn cấp là tình huống theo yêu cầu của nhiệm vụ người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh phải ra, vào lãnh thổ Việt Nam trong thời gian nhanh nhất, mà nếu hoàn thành đầy đủ các thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh thông thường sẽ gây trở ngại lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ”.
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Phương tiện quốc phòng, an ninh là phương tiện chuyên dùng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc phương tiện không chuyên dùng nhưng được cấp có thẩm quyền trưng dụng để chuyên chở cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
2. Cơ quan chủ quản là cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được cấp có thẩm quyền cho phép cử cán bộ, chiến sỹ đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
	Bổ sung Khoản 3
“Điều 3. Giải thích từ ngữ
3. Trường hợp khẩn cấp là tình huống theo yêu cầu của nhiệm vụ người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh phải ra, vào lãnh thổ Việt Nam trong thời gian nhanh nhất, mà nếu hoàn thành đầy đủ các thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh thông thường sẽ gây trở ngại lớn đến việc hoàn thành nhiệm vụ”


	4
	Về Khoản 1 Điều 3, đề nghị quy định rõ về “phương tiện không chuyên dùng nhưng được cấp có thẩm quyền trưng dụng để chuyên chở cán bộ chiến sĩ...” và quy định của pháp luật áp dụng đối với trường hợp này
	Bộ Tư pháp
	Trong dự thảo đã sử dụng từ “cấp có thẩm quyền trưng dụng” là phù hợp và hàm ý phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc trưng dụng phương tiện. Đề nghị không nên trích dẫn luật Trưng mua, trưng dụng 2008 vào nội dung này.
	Điều 3
1. Phương tiện quốc phòng, an ninh là phương tiện chuyên dùng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc phương tiện không chuyên dùng nhưng được cấp có thẩm quyền trưng dụng để chuyên chở cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
	Giữ nguyên dự thảo

	5
	Về Điều 5, đề nghị quy định cụ thể hình thức, trình tự, thủ tục tiến hành giám sát, kiểm danh, kiểm diện, kiểm chứng giấy tờ tránh gây khó khăn cho quá trình thực hiện

	Bộ Tư pháp
	Nghị định chỉ nên quy định các nội dung kiểm tra là giám sát, kiểm danh, kiểm diện, kiểm chứng giấy tờ để bảo đảm tính ổn định của quy định. Cách thực hiện đối với các cửa khẩu hàng không, đường biển, đường bộ có nhiều khác biệt về trình tự, cách bố trí lực lượng, cách kiểm chứng giấy tờ cũng rất đa dạng đối với các loại giấy tờ khác nhau. Trong thực tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có quy trình chi tiết đối với từng loại hình cửa khẩu, nếu đưa vào Nghị định sẽ không mang tính ổn định. 
Ngoài ra đề nghị bổ sung Khoản 3 Điều 5, trường hợp kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động thì thực hiện theo Nghị định quy định kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
	Điều 5. Kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam tham gia tập trận, diễn tập
2. Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh có nhiệm vụ:
a) Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của văn bản, giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Nhập thông tin, kiểm tra, đối chiếu người trong danh sách với dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân, nếu phát hiện người không đủ điều kiện xuất cảnh thì báo ngay cho cơ quan chủ quản để cử người thay thế;
c) Phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, kiểm danh, kiểm diện người xuất cảnh, nhập cảnh;
d) Kiểm chứng giấy tờ xuất nhập cảnh của người đi trên phương tiện tham gia tập trận, diễn tập;
Trường hợp người đi trên phương tiện không có tên trong danh sách thì lập biên bản với chỉ huy phương tiện và thông báo ngay cơ quan chủ quản phối hợp xử lý.

	Điều 5. Kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam tham gia tập trận, diễn tập
2. Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh có nhiệm vụ:
a) Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của văn bản, giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Nhập thông tin, kiểm tra, đối chiếu người trong danh sách với dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân, nếu phát hiện người không đủ điều kiện xuất cảnh thì báo ngay cho cơ quan chủ quản để cử người thay thế;
c) Phối hợp với các cơ quan liên quan cơ quan chủ quản giám sát, kiểm danh, kiểm diện người xuất cảnh, nhập cảnh;
d) Kiểm chứng giấy tờ xuất nhập cảnh của người đi trên phương tiện tham gia tập trận, diễn tập;
Trường hợp người đi trên phương tiện không có tên trong danh sách thì lập biên bản với chỉ huy phương tiện và thông báo ngay cơ quan chủ quản phối hợp xử lý.

	6
	Về Điều 6, đề nghị quy định cụ thể hơn về thời hạn hoàn thành thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh thay cho các quy định chung như “thông báo sớm nhất”, “trao đổi ngay”
	Bộ Tư pháp
	Đề xuất tiếp thu và chỉnh lý thời hạn thành “chậm nhất sau 48 giờ kể từ khi kết thúc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh”
	“Điều 6. Kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để cứu hộ, cứu nạn, truy bắt người phạm tội
2. Trường hợp nhiệm vụ khẩn cấp, người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để cứu hộ, cứu nạn, truy bắt người phạm tội không thể thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh.
a) Cơ quan chủ quản có trách nhiệm:
Thông báo sớm nhất cho đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh về danh sách người đi trên phương tiện, thời gian xuất cảnh, nhập cảnh, phương tiện, địa điểm xuất cảnh, nhập cảnh kèm theo giấy tờ xuất nhập cảnh của người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh.
b) Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh có trách nhiệm:
Hoàn thiện thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh, trao đổi ngay với cơ quan chủ quản các vấn đề phát sinh liên quan đến kiểm soát xuất nhập cảnh.
	“Điều 6. Kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để cứu hộ, cứu nạn, truy bắt người phạm tội
2. Trường hợp nhiệm vụ khẩn cấp, người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để cứu hộ, cứu nạn, truy bắt người phạm tội không thể thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh.
a) Cơ quan chủ quản có trách nhiệm:
Thông báo sớm nhất Chậm nhất sau 48 giờ kể từ khi kết thúc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thông báo bằng văn bản cho đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh về danh sách người đi trên phương tiện, thời gian xuất cảnh, nhập cảnh, phương tiện, địa điểm xuất cảnh, nhập cảnh kèm theo giấy tờ xuất nhập cảnh của người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh.
b) Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh có trách nhiệm:
Hoàn thiện thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh, trao đổi ngay với thông báo bằng văn bản cho cơ quan chủ quản các vấn đề phát sinh liên quan đến kiểm soát xuất nhập cảnh chậm nhất 24 giờ kể từ khi nhận được danh sách.

	7
	Về Điều 8, đề nghị tách biệt rõ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với trường hợp khẩn cấp
	Bộ Quốc phòng
	đề xuất tiếp thu, chỉnh lý nội dung
	Điều 8. Thẩm quyền quyết định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp khẩn cấp, đột xuất
Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định việc kiểm soát xuất nhập cảnh quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

	Điều 8. Thẩm quyền quyết định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp khẩn cấp, đột xuất
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